PAGE  
7

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019


TỜ TRÌNH TÓM TẮT
Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020,                          điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019                    

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Ngày 06/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Tờ trình đầy đủ số 386/TTr-UBTVQH14 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019 gồm 17 trang và các phụ lục kèm theo gửi các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tóm tắt Tờ trình như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018 VÀ ĐẦU NĂM 2019
1. Những kết quả đạt được

Trong năm 2018, Quốc hội đã xem xét, thông qua 16 luật, 03 nghị quyết và cho ý kiến đối với 06 luật khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 01 pháp lệnh, 04 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Theo Chương trình đã được Quốc hội quyết định, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 06 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án luật khác. Qua xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị, theo đề nghị của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, thực hiện Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, thông qua 01 dự án luật theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp để triển khai thi hành Hiệp định CPTPP; đưa ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường), lùi thời gian trình 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)). Như vậy, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội xem xét, thông qua 07 dự án luật và cho ý kiến đối với 09 dự án luật khác.
Trong năm 2018 và đầu năm 2019, công tác xây dựng pháp luật từ khâu chuẩn bị đề xuất đưa dự án vào chương trình đến nghiên cứu, soạn thảo, xem xét, thông qua tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Các cơ quan được giao soạn thảo đã khẩn trương tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo dự án. Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo dành nhiều thời gian, đề cao trách nhiệm hơn trong chỉ đạo nghiên cứu soạn thảo và giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự án. Các cơ quan của Quốc hội tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thẩm tra; phối hợp ngay từ đầu với cơ quan soạn thảo để nắm bắt nội dung, cùng trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án; tổ chức hội nghị chuyên gia hoặc nghe đại diện cơ quan soạn thảo, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp giải trình, cung cấp thông tin, trình bày ý kiến về những vấn đề liên quan đến dự án. Về cơ bản, các báo cáo thẩm tra đều có chất lượng, tính phản biện cao, có căn cứ pháp luật, cơ sở thực tiễn và khoa học. Việc tiếp thu, chỉnh lý dự án sau khi Quốc hội cho ý kiến được các cơ quan của Quốc hội thực hiện tích cực, chủ động hơn. Cách thức thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thận trọng xem xét và có kết luận cụ thể về từng dự án. Các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng rất tích cực trong việc lấy ý kiến đối tượng liên quan ở địa phương, tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra; nhiều nội dung góp ý thiết thực, phù hợp với thực tế. Tính đối thoại, tranh luận, phản biện trong phát biểu thảo luận của đại biểu Quốc hội được tăng cường. Tại các phiên họp thảo luận Hội trường, đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đều có báo cáo giải trình, tiếp thu, cung cấp thêm thông tin với Quốc hội. Kết quả, các dự án luật được thông qua trong năm 2018 đều có số phiếu rất cao: 16/16 luật đạt trên 80%, trong đó 11/16 luật đạt trên 90% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. 

2. Những bất cập, hạn chế

Việc lập và triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn những bất cập, hạn chế từ nhiều năm chưa được khắc phục triệt để: tính dự báo của Chương trình không cao, chủ yếu vẫn chạy theo tiến độ, tính “gối đầu” chuẩn bị cho năm tiếp theo thấp; tình trạng xin lùi, rút hoặc bổ sung dự án vào Chương trình còn nhiều; vẫn còn tình trạng không bảo đảm thời gian trình theo tiến độ đã đăng ký, đề nghị điều chỉnh thời gian trình của một số dự án. Vẫn có Bộ, ngành chưa thực sự quan tâm, đầu tư thời gian, công sức thỏa đáng cho công tác lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh nên việc thực hiện còn lúng túng, chưa kịp thời. Một số đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chưa có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn; không ít báo cáo đánh giá tác động, báo cáo tổng kết còn sơ sài, thiếu đánh giá về dự kiến nguồn lực hoặc dự kiến nguồn lực còn định tính, thiếu định lượng, ảnh hưởng đến tính khả thi của chính sách đề xuất. Hoạt động của Ban soạn thảo có nơi còn mang tính hình thức. Trong quá trình soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, người đứng đầu một số cơ quan soạn thảo chưa dành thời gian tham gia mà chủ yếu giao cho cấp dưới. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong một số trường hợp chưa thực sự thẳng thắn, thiếu kiên quyết, còn nể nang, xuôi chiều với cơ quan soạn thảo. Vẫn còn một số dự án hồ sơ được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra, đại biểu Quốc hội chậm so với quy định. Trong thảo luận, vẫn còn có ý kiến đại biểu phát biểu chưa sâu, chưa tập trung vào những nội dung cần xin ý kiến. Việc biểu quyết những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn của dự án còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý chưa được thực hiện.
Nguyên nhân chủ yếu của các bất cập này là do khâu tổ chức thực hiện còn yếu; kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách còn ít. Việc tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, người dân trong một số dự án luật còn chưa thỏa đáng…
II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019 

1. Quá trình đề nghị và thẩm tra đề nghị Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019
Trước kỳ họp này của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ nhận được đề nghị của Chính phủ về xây dựng Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019; các cơ quan khác không có đề nghị. Tờ trình của Chính phủ và hồ sơ chi tiết từng dự án kèm theo với tổng số 2.418 trang cùng với các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội đã được Văn phòng Quốc hội đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Quốc hội và được thông báo trên E-Office để các đại biểu Quốc hội thuận tiện trong việc truy cập, tải xuống để sử dụng, nghiên cứu từ đầu tháng 3/2019.

So với các năm trước, việc lập đề nghị đưa các dự án vào Chương trình của Chính phủ tiếp tục có cải tiến. Đề nghị của Chính phủ được chuẩn bị sớm và gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm thời gian quy định. Hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, chất lượng một số hồ sơ đề nghị vẫn còn phải lưu ý như: dự kiến nội dung sửa đổi chưa quán triệt được đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương; báo cáo đánh giá tác động, báo cáo tổng kết chưa phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện nhu cầu khách quan xây dựng chính sách của văn bản; dự kiến nguồn lực còn định tính, thiếu định lượng... 
2. Về nguyên tắc lập Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với các nguyên tắc lập Chương trình đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị bổ sung và nhấn mạnh một số nguyên tắc sau đây:

- Việc điều chỉnh Chương trình năm 2019 không làm ảnh hưởng, thay đổi cơ bản Chương trình đã được Quốc hội quyết định; chỉ rút ra khỏi Chương trình, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với những dự án chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhưng cơ quan trình phải có báo cáo cụ thể về nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xin lùi, rút;

- Các dự án đã có trong Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp trước sẽ tiếp tục được đưa vào Chương trình kỳ họp tiếp theo để xem xét, thông qua;
- Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật mới được ban hành; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế;

- Những dự án được đưa vào Chương trình phải bảo đảm hồ sơ đáp ứng đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có sự đồng thuận giữa cơ quan được giao chủ trì thẩm tra và cơ quan trình dự án;

- Việc đưa các dự án vào Chương trình phải tính đến quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội và khả năng của các cơ quan có liên quan, đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; đồng thời bảo đảm nguyên tắc đã được Quốc hội thống nhất là tại mỗi kỳ họp Quốc hội, không phân công quá 03 dự án (bao gồm cả dự án trình thông qua và dự án trình xin ý kiến) cho 01 cơ quan, trừ trường hợp đặc biệt.

3. Về điều chỉnh Chương trình năm 2019
Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình 02 dự án luật, lùi thời gian trình 02 dự án luật, bổ sung vào Chương trình 05 dự án luật và 01 dự án pháp lệnh.
* Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ đối với 07 dự án, cụ thể:
- Đưa ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và trước khi sửa Luật này cần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

- Lùi thời gian trình 01 kỳ họp đối với 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp) từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn;

- Bổ sung vào Chương trình năm 2019 đối với 05 dự án, gồm có:

+ Bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP;
+ Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 đối với 03 dự án: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
+ Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (trình tháng 12/2019).

* Đối với các dự án còn lại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:
- Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Chính phủ đề nghị lùi 1 kỳ họp, từ cho ý kiến kỳ họp thứ 7 sang cho ý tại kỳ họp thứ 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lùi thêm 1 kỳ họp so với đề xuất của Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để có thêm thời gian cho Chính phủ chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tính khả thi;
- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Chính phủ đề nghị rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình năm 2019 và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là dự án Luật đã được đưa vào Chương trình năm 2019 nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình như Chính phủ đề nghị mà lùi thời gian trình Quốc hội sang cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

- Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ dự án và ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, phạm vi dự kiến sửa đổi Luật khá rộng, chưa quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu tại Thông báo số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 về Đề án đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; chưa có tổng kết, đánh giá về vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách để có hướng sửa đổi, bổ sung Luật. Vì vậy, để có thêm thời gian cho Chính phủ tổ chức nghiên cứu thấu đáo, toàn diện các vấn đề, đồng thời bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội không đưa dự án Luật này vào Chương trình năm 2019 như Chính phủ đề nghị mà đưa vào Chương trình năm 2020, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).
Như vậy, Chương trình năm 2019 dự kiến sau khi điều chỉnh sẽ là:
- Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), trình Quốc hội thông qua 07 dự án luật (trong đó có 01 luật thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp) và 01 dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
; cho ý kiến 09 dự án luật;
- Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật (trong đó có 09 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và 01 dự án luật được xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp
); cho ý kiến 08 dự án luật;
- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 01 dự án pháp lệnh (tháng 12/2019).

4. Về dự kiến Chương trình năm 2020
Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2020, cụ thể: tại kỳ họp thứ 9 thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến 05 dự án luật; tại kỳ họp thứ 10 thông qua 05 dự án luật và cho ý kiến 01 dự án luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Chính phủ, đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh, bổ sung và báo cáo cụ thể một số vấn đề sau:

- Sau khi dự kiến điều chỉnh Chương trình năm 2019 như trên, số lượng dự án do Chính phủ trình thông qua tại kỳ họp thứ 9 sẽ chỉ còn 07 dự án (ít hơn 02 dự án so với đề nghị của Chính phủ).
- Tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10 đối với 05 dự án luật là (1) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); (2) Luật Biên phòng Việt Nam; (3) Luật Thỏa thuận quốc tế; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời điều chỉnh lùi thời gian trình từ kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 đối với 02 dự án là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
- Tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời đưa thêm vào Chương trình kỳ họp thứ 10 dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) như đã nêu ở phần điều chỉnh Chương trình năm 2019.
Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2020 sẽ gồm 17 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, cụ thể:

- Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), trình Quốc hội thông qua 08 dự án luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8) và 01 dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; cho ý kiến 07 dự án luật.
- Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), trình Quốc hội thông qua 07 dự án luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9); cho ý kiến 02 dự án luật.
5. Về các dự án cần tiếp tục bổ sung vào Chương trình

Theo yêu cầu tại các Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo còn một số dự án cần được nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình nhưng đến nay Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan vẫn chưa có đề xuất, cụ thể như: Luật Công đoàn; Luật Nhà ở; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các luật để triển khai thi hành Hiệp định CPTPP theo lộ trình cam kết ngoài 02 luật đã được Chính phủ đề nghị; các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết khác theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và một số dự án được nêu trong các nghị quyết của Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo thêm với Quốc hội về tình hình chuẩn bị, nội dung, tiến độ xây dựng các dự án luật được cơ quan có thẩm quyền giao; báo cáo cụ thể về trách nhiệm, nguyên nhân của việc chưa đề xuất đưa các dự án này vào Chương trình và kế hoạch trình Quốc hội các nội dung này.
6. Các vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, cho ý kiến

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề sau đây:

(1) Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2018 và đầu năm 2019;
(2) Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8); dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;
(3) Các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

(4) Các vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt Tờ trình số 368/TTr-UBTVQH14 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	
	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


� Tại kỳ họp này Quốc hội cũng xem xét phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do Chủ tịch nước trình.


� Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.





PAGE  

